
STT Tên tỉnh Số quyết định Ngày công bố KQĐT Ngày hết hạn thầu Hình thức đấu thầu Tên gói thầu Ghi chú

1 Tiền Giang

BV Quân y 120 22/QĐ-BV 10012022 09012023 ĐTRRGeneric, Chế phẩm YHCT, Vị thuốc

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 31/QĐ-TTYTCT 17012022 16012023 ĐTRR Generic

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 75/QĐ-TTYTCT 28012022 27012023 ĐTRR Generic

BVĐKKV Gò Công 02/QĐ-BVĐKGC 05012022 05012023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang 47/QĐ-BVĐKTG 12012022 14012023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang 193/QĐ-BVĐKTG 08032022 08032023 ĐTRR Generic

Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho 41/QĐ-TTYTMT 24012022 06022022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho 79/QĐ-TTYTMT 07022022 14022022 ĐTRR Generic

Trung tâm y tế Gò Công Tây 33/QĐ-TTYTGCT 24022022 27022023 ĐTRR Generic

Trung tâm Y tế huyện Tân Phước 50/QĐ-TTYTTP 11032022 032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy 203/QĐ-BVĐKCL 09022022 09052022 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy 300/QĐ-BVĐKCL 25022022 04032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy 391/QĐ-BVĐKCL 09032022 09062022 ĐTRR Generic

Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy 122/QĐ-TTYTCL 14042022 14042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang 96/QĐ-BVTT 31052022 31052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang 156/QĐ-BVL&BP 29062022 31102022 ĐTRR BDG

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang 159/QĐ-BVL&BP 30062022 31032023 ĐTRR Generic

2 Cần Thơ

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ 52/QĐ-BVTWCT 12012022 012023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ 02/QĐ-BVTWCT 04012022 012023 ĐTRR Generic

Sở Y tế 1270/QĐ-SYT 09052022 09112023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ
169/QĐ-BVTĐHYDCT 23032022 23032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ 99/QĐ-BVTWCT 18012022 18012023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ 173/QĐ-BVDL 17052022 17052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần 

Thơ
106/QĐ-YHCT 19052022 19052023 ĐTRRBDG, Generic, Chế phẩm YHCT, Vị thuốc

Danh sách các đơn vị



Bệnh viện Lao và bệnh phổi thành phố Cần 

Thơ
595/QĐ-BVLBP 30052022 30052023 ĐTRR Generic

3 Lai Châu

BV đa khoa tỉnh 68/QĐ-SYT 25012022 31122023 ĐTRR Generic

BV YHCT tỉnh 68/QĐ-SYT 25012022 31122023 ĐTRR Generic

TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh 68/QĐ-SYT 25012022 31122023 ĐTRR Generic

BV Lao & Bệnh Phổi tỉnh 68/QĐ-SYT 25012022 31122023 ĐTRR Generic

TTYT DP thành phố 68/QĐ-SYT 25012022 31122023 ĐTRR Generic

TTYT Than Uyên 68/QĐ-SYT 25012022 31122023 ĐTRR Generic

TTYT Tân Uyên 68/QĐ-SYT 25012022 31122023 ĐTRR Generic

TTYT Tam Đường 68/QĐ-SYT 25012022 31122023 ĐTRR Generic

TTYT Phong Thổ 68/QĐ-SYT 25012022 31122023 ĐTRR Generic

TTYT Sìn Hồ 68/QĐ-SYT 25012022 31122023 ĐTRR Generic

TTYT Nậm Nhùn 68/QĐ-SYT 25012022 31122023 ĐTRR Generic

TTYT Mường Tè 68/QĐ-SYT 25012022 31122023 ĐTRR Generic

Bệnh xá BCH QS tỉnh 68/QĐ-SYT 25012022 31122023 ĐTRR Generic

BV đa khoa tỉnh 136/QĐ-SYT 25022022 122023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

BV YHCT tỉnh 136/QĐ-SYT 25022022 122023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh 136/QĐ-SYT 25022022 122023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

BV Phổi tỉnh 136/QĐ-SYT 25022022 122023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

TTYT thành phố 136/QĐ-SYT 25022022 122023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

TTYT Than Uyên 136/QĐ-SYT 25022022 122023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

TTYT Tân Uyên 136/QĐ-SYT 25022022 122023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

TTYT Tam Đường 136/QĐ-SYT 25022022 122023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

TTYT Phong Thổ 136/QĐ-SYT 25022022 122023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

TTYT Sìn Hồ 136/QĐ-SYT 25022022 122023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

TTYT Nậm Nhùn 136/QĐ-SYT 25022022 122023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

TTYT Mường Tè 136/QĐ-SYT 25022022 122023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

4 Thanh Hóa

SYT 88/QĐ-SYT 25022022 31122022 ĐTRR Generic, Chế phẩm YHCT

5 Bắc Kạn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn 350/QĐ-SYT 27042022 31122023 ĐTRR Generic

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn 169/QĐ-SYT 0432022 31122023 ĐTRRGeneric, Chế phẩm YHCT, Vị thuốc



6 Đăk Lăk

BV ĐK vùng Tây Nguyên 145/QĐ-BVVTN 12012022 012023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

BV ĐK vùng Tây Nguyên 617/QĐ-BVVTN 01032022 032023 ĐTRR Generic

BV ĐK vùng Tây Nguyên 1430/QĐ-BVVTN 06042022 042023 ĐTRR Generic

BV ĐK vùng Tây Nguyên 1608/QĐ-BVVTN 29042022 042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Đa Khoa TP. BMT 118/QĐ-BVTP 18012022 18012023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn 78/QĐ-TTYT 08022022 08022023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin 29/QĐ-TTYT 14022022 14022023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ 11/QĐ-BV 24012022 24012023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Đại học Tây Nguyên 33/QĐ-BVĐHTN 23022022 022023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Đại học Tây Nguyên 34/QĐ-BVĐHTN 23022022 022023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

TTYT Krông Păc 56/QĐ-TTYT 22032022 032023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế huyện M'Drắk 257/QĐ-TTYT 04012022 04012023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế huyện M'Drắk 298/QĐ-TTYT 21042022 21042023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

7 Hà Giang

SYT 168/QĐ-SYT 17032022 062023 ĐTRR Generic

SYT 169/QĐ-SYT 17032022 062023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

8 Thái Bính

BVĐK Thành Phố 98/QĐ-BVĐK 11012022 31032022 ĐTRR Generic

BV Phổi 23/QĐ-BVP 17022022 31122022 ĐTRR Generic

BV Y học cổ truyền tỉnh 165/QĐ-YHCT 25042022 25042023 ĐTRR Generic

BV Y học cổ truyền tỉnh 166/QĐ-YHCT 25042022 25042023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

SYT 370/QĐ-SYT 17052022 31122022 ĐTRR Generic

BV Tâm Thần 233/QĐ-BV 06062022 06062023 ĐTRR Generic

BV Tâm Thần 234/QĐ-BV 06062022 06062023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

BV Nhi 390/QĐ-BVN 24062022 24062023 ĐTRR Generic

9 Tuyên Quang

Bệnh viện đa khoa tỉnh 32/QĐ-BVĐK 28012022 30102022 ĐTRR Generic

10 Bạc Liêu

BVĐK tỉnh bạc Liêu 178/QĐ-BV 14032022 14032023 ĐTRR Generic

BVĐK tỉnh bạc Liêu 221/QĐ-BV 25032022 25032023 ĐTRR Generic



BVĐK tỉnh bạc Liêu 180/QĐ-BV 14032022 14032023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

BV Quân Dân Y 173/QĐ-BVQDY 15062022 15062023 ĐTRR Generic

BV Quân Dân Y 176/QĐ-BVQDY 16062022 16062023 ĐTRR Generic

BVĐK tỉnh bạc Liêu 400/QĐ-BV 02062022 31122022 ĐTRR Generic

BVĐK tỉnh bạc Liêu 402/QĐ-BV 02062022 31122022 ĐTRR Generic

11 Hải Dương

SYT 128/QĐ-SYT 03032022 03032023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

SYT 129/QĐ-SYT 03032022 03032023 ĐTRR Generic

12 Thừa Thiên Huế

SYT 340/QĐ-SYT 06042022 06042023 ĐTRR Generic

SYT 341/QĐ-SYT 06042022 06042023 ĐTRR Generic

SYT 342/QĐ-SYT 06042022 06042023 ĐTRR Generic

SYT 343/QĐ-SYT 06042022 06042023 ĐTRR Generic

SYT 344/QĐ-SYT 06042022 06042023 ĐTRR Generic

SYT 345/QĐ-SYT 06042022 06042023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

13 Đà Nẵng

SYT 69/QĐ-SYT 24012022 29122023 ĐTRR Generic

14 Phú Yên

SYT 139/QĐ-SYT 11032022 30092023 ĐTRR Generic

SYT 140/QĐ-SYT 11032022 30092023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

15 Lâm Đồng

BVĐK tỉnh Lâm Đồng 544/QĐ-SYT 04032022 04032023 ĐTRR Generic

Trung tâm Y tế Di Linh 413/QĐ-TTYT 10052022 10052023 ĐTRR Generic, Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế Di Linh 73/QĐ-TTYT 15012022 15012023 ĐTRR Generic

Bệnh viện II Lâm Đồng 45/QĐ-BVIIL 11012022 11012023 ĐTRR Generic

Trung tâm Y tế Đam Rông 513/QĐ-TTYT 18022022 18022023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 1198/QĐ-BVĐK 05052022 05052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng 1822/QĐ-BVĐK 27062022 27062023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Nhi Lâm Đồng 1447/QĐ-BVN 10062022 10062023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế Di Linh 413/QĐ-TTYT 10052022 10052023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế Di Linh 480/QĐ-TTYT 08062022 08062023 ĐTRR Generic

Trung tâm Y tế Bảo Lâm  1333/QĐ-TTYT 10062022 10062023 ĐTRR Generic

Trung tâm Y tế Bảo Lâm  1334/QĐ-TTYT 13062022 13062023 ĐTRR Chế phẩm YHCT



Trung tâm Y tế Đức Trọng 385/QĐ-TTYT 31052022 30052023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Trung tâm Y tế Đức Trọng 419/QĐ-TTYT 22062022 22062023 ĐTRR Generic

16 Khánh Hòa

BV đa khoa Tỉnh 709/QĐ-BVĐKT 27042022 27102022 ĐTRR Generic

17 Ninh Bình

SYT 1178/QĐ-SYT 09062022 09062024 ĐTRR Generic

BVĐK tỉnh Ninh Bình 1230-229/BVĐK-UBND 13042022 13042023 ĐTRR Generic

BVĐK tỉnh Ninh Bình 52-1322/BVĐK-UBND 01052022 01052023 ĐTRR Generic

BVĐK tỉnh Ninh Bình 1570/QĐ-BVĐK 05052022 05052023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

TTYT TP Ninh bình 36/QĐ-TTYT 10052022 10052023 ĐTRR Generic

TTYT TP Ninh bình 36/QĐ-TTYT 10052022 10052023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

BV Y học cổ truyền 136/QĐ-BVYHCT 11052022 11052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Sản nhi tỉnh NB 970/QĐ-BVSN 25042022 25042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Sản nhi tỉnh NB 1004/QĐ-BVSN 29042022 25042023 ĐTRR Generic

BV phổi 239/QĐ-BVP 13042022 13042023 ĐTRR Generic

BV mắt tỉnh Ninh Bình 126/QĐ-BVM 26052022 26052023 ĐTRR Generic

BV mắt tỉnh Ninh Bình 126/QĐ-BVM 26052022 26052023 ĐTRR BDG

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện quân y 5 248/QĐ-BVQY5 22062022 22062023 ĐTRR BDG

Bệnh viện quân y 5 220/QĐ-BVQY5 06062022 06062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện quân y 5 220/QĐ-BVQY5 06062022 06062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa huyện Nho quan 1027/QĐ-BVNQ 30062022 30062023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

TTYT huyện Gia viễn 472/QĐ-TTYT 27062022 27062023 ĐTRR Generic

TTYT huyện Gia viễn 472/QĐ-TTYT 27062022 27062023 ĐTRR Generic

TTYT huyện Gia viễn 472/QĐ-TTYT 27062022 27062023 ĐTRR Generic

TTYT huyện Gia viễn 472/QĐ-TTYT 27062022 27062023 ĐTRR Generic

TTYT huyện Gia viễn 472/QĐ-TTYT 27062022 27062023 ĐTRR Generic

Trung tâm kiểm soát bệnh tật 332/QĐ-KSBT 28032022 28032023 ĐTRR BDG



18 Quảng Trị

SYT 1670/QĐ-SYT 08042022 09102023 ĐTRR Generic

SYT 1670/QĐ-SYT 08042022 09102023 ĐTRR BDG

SYT 1670/QĐ-SYT 08042022 09102023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

19 Quảng Nam

SYT 129/QĐ-SYT 11022022 31122022 ĐTRR Generic
Điều 

chỉnh QĐ 

SYT 129/QĐ-SYT 11022022 31122022 ĐTRR Chế phẩm YHCT
Điều 

chỉnh QĐ 

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam 160/QĐ-BV 17012022 17012023 ĐTRR Generic

20 BYT

TTMS QG 292/QĐ-BVPTƯ 21042022 21042024 ĐTRR Generic

21 Bình Định

SYT 543/QĐ-SYT 29032022 31122023 ĐTRR Generic

SYT 544/QĐ-SYT 29032022 31122023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Phong Da liễu TW Quy Hòa 68/QĐ-TWQH 16022022 15022023 ĐTRR Generic

22 TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 1311/QĐ-BVBNĐ 27042022 26042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 762/QĐ-BVBNĐ 15032022 14032023 ĐTRR BDG

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 763/QĐ-BVBNĐ 15032022 14032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Bình Dân 371/QĐ-BVBD 28042022 27042023 ĐTRR BDG

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở I 116/QĐ-BV 17032022 17032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở I 34/QĐ-BV 10022022 10022023 ĐTRR BDG

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở I 35/QĐ-BV 10022022 10022023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 448/QĐ-BVĐHYD 21032022 21032023 ĐTRR BDG

Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 642/QĐ-BVĐHYD 13042022 13042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 390/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR BDG

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 391/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 392/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 590/QĐ-BVNDGĐ 12042022 11042023 ĐTRR BDG

Bệnh viện Nhi Đồng I 633/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng I 634/QĐ-BVNĐ1 21042022 27042023 ĐTRR BDG

Bệnh viện Nhi Đồng I 635/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng II 369/QĐ-BVNĐ2 17032022 16032023 ĐTRR BDG

Bệnh viện Nhi Đồng II 370/QĐ-BVNĐ2 17032022 16032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng II 496/QĐ-BVNĐ2 08042022 07042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 205/QĐ-BVNĐTP 23032022 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng ĐTRR BDG

Bệnh viện Quận 11 1327/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 4 193/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR BDG



Bệnh viện Quận 4 194/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Quận 4 195/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 72/QĐ-BV 04032022 03032023 ĐTRR BDG

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 82/QĐ-BV 11032022 10032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 91/QĐ-BV 17032022 16032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Tân Phú 754/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR BDG

Bệnh viện Quận Tân Phú 755/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Ung Bướu 1626/QĐ-BVUB 05052022 17112022 ĐTRR Generic

Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 67/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR BDG

Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 68/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR Generic

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 226/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR Generic

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 227/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR BDG

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 1311/QĐ-BVBNĐ 27042022 26042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 1311/QĐ-BVBNĐ 27042022 26042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 1311/QĐ-BVBNĐ 27042022 26042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 1311/QĐ-BVBNĐ 27042022 26042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 1311/QĐ-BVBNĐ 27042022 26042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 762/QĐ-BVBNĐ 15032022 14032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 763/QĐ-BVBNĐ 15032022 14032023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Bình Dân 371/QĐ-BVBD 28042022 27042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở I 116/QĐ-BV 17032022 17032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở I 116/QĐ-BV 17032022 17032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở I 116/QĐ-BV 17032022 17032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở I 116/QĐ-BV 17032022 17032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở I 116/QĐ-BV 17032022 17032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở I 34/QĐ-BV 10022022 10022023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở I 35/QĐ-BV 10022022 10022023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện - Cơ sở I 35/QĐ-BV 10022022 10022023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 448/QĐ-BVĐHYD 21032022 21032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 642/QĐ-BVĐHYD 13042022 13042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 642/QĐ-BVĐHYD 13042022 13042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 642/QĐ-BVĐHYD 13042022 13042023 ĐTRR Generic



Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 642/QĐ-BVĐHYD 13042022 13042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đại học Y dược TP HCM 642/QĐ-BVĐHYD 13042022 13042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 390/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 391/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 391/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 391/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 391/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 391/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 392/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 590/QĐ-BVNDGĐ 12042022 11042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng I 633/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng I 633/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng I 633/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng I 633/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng I 633/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng I 634/QĐ-BVNĐ1 21042022 27042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng I 635/QĐ-BVNĐ1 22042022 27042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng II 369/QĐ-BVNĐ2 17032022 16032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng II 370/QĐ-BVNĐ2 17032022 16032023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Nhi Đồng II 496/QĐ-BVNĐ2 08042022 07042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng II 496/QĐ-BVNĐ2 08042022 07042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng II 496/QĐ-BVNĐ2 08042022 07042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng II 496/QĐ-BVNĐ2 08042022 07042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng II 496/QĐ-BVNĐ2 08042022 07042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 205/QĐ-BVNĐTP 23032022 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 11 1327/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 11 1327/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Quận 11 1327/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR Generic



Bệnh viện Quận 4 193/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 4 194/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Quận 4 195/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 4 195/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 4 195/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 4 195/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 4 195/QĐ-BVQ4 18042022 31102022 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 72/QĐ-BV 04032022 03032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 82/QĐ-BV 11032022 10032023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 82/QĐ-BV 11032022 10032023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 91/QĐ-BV 17032022 16032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 91/QĐ-BV 17032022 16032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 91/QĐ-BV 17032022 16032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 91/QĐ-BV 17032022 16032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Bình Thạnh 91/QĐ-BV 17032022 16032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Tân Phú 754/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Tân Phú 755/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Tân Phú 755/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Tân Phú 755/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Tân Phú 755/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Tân Phú 755/QĐ-BVQTP 20042022 20042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Ung Bướu 1626/QĐ-BVUB 05052022 17112022 ĐTRR Generic

Bệnh viện Ung Bướu 1626/QĐ-BVUB 05052022 17112022 ĐTRR Generic

Bệnh viện Ung Bướu 1626/QĐ-BVUB 05052022 17112022 ĐTRR Generic

Bệnh viện Ung Bướu 1626/QĐ-BVUB 05052022 17112022 ĐTRR Generic

Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 67/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR Generic

Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 68/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR Generic

Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 68/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR Generic



Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 68/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR Generic

Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 68/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR Generic

Trung tâm y tế huyện Cần Giờ 68/QĐ-TTYT 10032022 09032023 ĐTRR Generic

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 226/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR Generic

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 226/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR Generic

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 226/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR Generic

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 226/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR Generic

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 226/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR Generic

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 227/QĐ-VT 19042022 19042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Bình Dân 481/QĐ-BVBD 20052022 19052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Bình Dân 481/QĐ-BVBD 20052022 19052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Bình Dân 481/QĐ-BVBD 20052022 19052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Bình Dân 481/QĐ-BVBD 20052022 19052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Bình Dân 481/QĐ-BVBD 20052022 19052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 274/QĐ-BVCTCH 29042022 28042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 282/QĐ-BVCTCH 09052022 08052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 282/QĐ-BVCTCH 09052022 08052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 282/QĐ-BVCTCH 09052022 08052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 282/QĐ-BVCTCH 09052022 08052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 282/QĐ-BVCTCH 09052022 08052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 280/QĐ-BVKV 04052022 03052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 281/QĐ-BVKV 04052022 03052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 281/QĐ-BVKV 04052022 03052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 281/QĐ-BVKV 04052022 03052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 281/QĐ-BVKV 04052022 03052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi 281/QĐ-BVKV 04052022 03052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn 489/QĐ-BVHM 22062022 21062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 299/QĐ-BVĐKKVTĐ 27052022 26052023 ĐTRR Generic



Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 333/QĐ-BVĐKKVTĐ 09062022 08062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 333/QĐ-BVĐKKVTĐ 09062022 08062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 333/QĐ-BVĐKKVTĐ 09062022 08062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 333/QĐ-BVĐKKVTĐ 09062022 08062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 333/QĐ-BVĐKKVTĐ 09062022 08062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 334/QĐ-BVĐKKVTĐ 09062022 08062023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Da Liễu 209/QĐ-BVDL 23052022 22052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Da Liễu 209/QĐ-BVDL 23052022 22052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Da Liễu 209/QĐ-BVDL 23052022 22052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Da Liễu 209/QĐ-BVDL 23052022 22052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Da Liễu 210/QĐ-BVDL 23052022 22052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Hùng Vương 2012/QĐ-BVHV 26042022 25042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Hùng Vương 2013/QĐ-BVHV 26042022 25042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Hùng Vương 2013/QĐ-BVHV 26042022 25042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Hùng Vương 2013/QĐ-BVHV 26042022 25042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Hùng Vương 2013/QĐ-BVHV 26042022 25042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện huyện Bình Chánh 392/QĐ-BVBC 06052022 05052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện huyện Bình Chánh 393/QĐ-BVBC 06052022 05052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện huyện Bình Chánh 393/QĐ-BVBC 06052022 05052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện huyện Bình Chánh 393/QĐ-BVBC 06052022 05052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện huyện Bình Chánh 393/QĐ-BVBC 06052022 05052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện huyện Bình Chánh 393/QĐ-BVBC 06052022 05052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 325/QĐ-BVLVT 07062022 06062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 393/QĐ-BVLVT 30062022 29062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 393/QĐ-BVLVT 30062022 29062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 393/QĐ-BVLVT 30062022 29062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 393/QĐ-BVLVT 30062022 29062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Lê Văn Thịnh 393/QĐ-BVLVT 30062022 29062023 ĐTRR Generic



Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh 304/QĐ-BVM 07042022 06042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh 305/QĐ-BVM 07042022 06042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh 305/QĐ-BVM 07042022 06042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh 305/QĐ-BVM 07042022 06042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh 305/QĐ-BVM 07042022 06042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Mắt Tp Hồ Chí Minh 305/QĐ-BVM 07042022 06042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Trãi 479/QĐ-BVNT 22042022 21042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Trãi 646/QĐ-BVNT 26052022 25052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Trãi 646/QĐ-BVNT 26052022 25052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Trãi 646/QĐ-BVNT 26052022 25052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Trãi 646/QĐ-BVNT 26052022 25052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Trãi 646/QĐ-BVNT 26052022 25052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 391/QĐ-NTP 15042022 17042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhân Dân 115 1396/QĐ-BVND115 30052022 29052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 848/QĐ-BVNDGĐ 23052022 22052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 848/QĐ-BVNDGĐ 23052022 22052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 848/QĐ-BVNDGĐ 23052022 22052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 848/QĐ-BVNDGĐ 23052022 22052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 848/QĐ-BVNDGĐ 23052022 22052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 463/QĐ-BVNĐTP 15062022 14062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 463/QĐ-BVNĐTP 15062022 14062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 463/QĐ-BVNĐTP 15062022 14062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 463/QĐ-BVNĐTP 15062022 14062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 463/QĐ-BVNĐTP 15062022 14062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 341/QĐ-PNT 21042022 20032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 360/QĐ-PNT 27042022 26042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 360/QĐ-PNT 27042022 26042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 360/QĐ-PNT 27042022 26042023 ĐTRR Generic



Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 360/QĐ-PNT 27042022 26042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 360/QĐ-PNT 27042022 26042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 11 1325/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 11 1326/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 11 1326/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 11 1326/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 11 1326/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 11 1326/QĐ-BV 20042022 19042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 12 570/QĐ-BV 16032022 15032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 12 571/QĐ-BV 16032022 15032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 12 571/QĐ-BV 16032022 15032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 12 571/QĐ-BV 16032022 15032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 12 571/QĐ-BV 16032022 15032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 7 467/QĐ-BV 19042022 18042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 7 467/QĐ-BV 19042022 18042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 7 467/QĐ-BV 19042022 18042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 7 467/QĐ-BV 19042022 18042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 7 467/QĐ-BV 19042022 18042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 7 506/QĐ-BV 28042022 27042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 8 67/QĐ-BVQ8 12052022 11052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 8 75/QĐ-BVQ8 12052022 11052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 8 75/QĐ-BVQ8 12052022 11052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 8 75/QĐ-BVQ8 12052022 11052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 8 75/QĐ-BVQ8 12052022 11052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận 8 75/QĐ-BVQ8 12052022 11052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 185/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 185/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 185/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR Generic



Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 185/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 185/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 186/QĐ-BV 08032022 07032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 187/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông 187/QĐ-BV 08032022 10032023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 117/QĐ-BVPN 28042022 28042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 118/QĐ-BVPN 28042022 28042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 118/QĐ-BVPN 28042022 28042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 118/QĐ-BVPN 28042022 28042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 118/QĐ-BVPN 28042022 28042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 118/QĐ-BVPN 28042022 28042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 131/QĐ-BVPN 06052022 06052023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 131/QĐ-BVPN 06052022 06052023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Quận Phú Nhuận 131/QĐ-BVPN 06052022 06052023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện Quận Tân Bình 145/QĐ-BVTB 10062022 10062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương TP.HCM 28/QĐ-RHMTW 20012022 19012023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Trung ương TP.HCM 28/QĐ-RHMTW 20012022 19012023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí Minh 271/QĐ-BVTT 30032022 29032022 ĐTRR Generic

Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí Minh 271/QĐ-BVTT 30032022 29032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí Minh 271/QĐ-BVTT 30032022 29032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí Minh 271/QĐ-BVTT 30032022 29032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí Minh 271/QĐ-BVTT 30032022 29032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Tâm Thần TP Hồ Chí Minh 271/QĐ-BVTT 30032022 29032023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Trưng Vương 356/QĐ-BVTV 20052022 19052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Trưng Vương 357/QĐ-BVTV 20052022 19052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Trưng Vương 357/QĐ-BVTV 20052022 19052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Trưng Vương 357/QĐ-BVTV 20052022 19052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Trưng Vương 357/QĐ-BVTV 20052022 19052023 ĐTRR Generic



Bệnh viện Trưng Vương 357/QĐ-BVTV 20052022 19052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện truyền máu huyết học 1146/QĐ-BV.TMHH 22042022 22042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Từ Dũ 1498/QĐ-BVTD 07062022 06062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Từ Dũ 1498/QĐ-BVTD 07062022 06062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Từ Dũ 1498/QĐ-BVTD 07062022 06062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Từ Dũ 1498/QĐ-BVTD 07062022 06062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Từ Dũ 1498/QĐ-BVTD 07062022 06062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Từ Dũ 1499/QĐ-BVTD 07062022 06062023 ĐTRR Generic

23 Bình Dương

Sở Y tế 483/QĐ-SYT 12042022 12042024 ĐTRR Generic

Sở Y tế 492/QĐ-SYT 13042022 13042024 ĐTRR Generic

Sở Y tế 524/QĐ-SYT 19042022 19042024 ĐTRR Generic

24 Hậu Giang

Sở Y tế 699/QĐ-SYT 17052022 17082022 ĐTRR Generic

Sở Y tế 804/QĐ-SYT 27062022 27062024 ĐTRR Generic

25 Vĩnh Long

Sở Y tế 902/QĐ-SYT 16052022 17052024 ĐTRR Generic; Chế phẩm YHCT

Sở Y tế 903/QĐ-SYT 16052022 17052024 ĐTRR Chế phẩm YHCT

26 Bến Tre

Sở y tế Bến Tre 185/QĐ-SYT 31032022 26042023 ĐTRR BDG

Sở y tế Bến Tre 186/QĐ-SYT 31032022 26042023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 1099/QĐ-BVNĐC 12042022 12042023 ĐTRR BDG

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 1379/QĐ-BVNĐC 05052022 05052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu 636/QĐ-BVNĐC 07032022 07032023 ĐTRR Generic

27 Phú thọ

Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Phú Thọ 470/QĐ-BV 07032022 07032023 ĐTRR BDG

Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Phú Thọ 472/QĐ-BV 07032022 07032023 ĐTRR Generic

28 Hà Nam

SYT 140/QĐ-SYT 08042022 07042023 ĐTRR Generic

SYT 140/QĐ-SYT 08042022 07042023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

29 Hải Phòng

SYT 426/QĐ-SYT 30032022 30032023 ĐTRR Generic

SYT 447/QĐ-SYT 08042022 08042023 ĐTRR Generic

SYT 596/QĐ-SYT 31052022 31052023 ĐTRR Generic

SYT 572/QĐ-SYT 20052022 20052023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp 955/QĐ-BVVT 18022022 18042022 ĐTRR qua mạng Generic



Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp 1666/QĐ-BVVT 28022022 25032022 ĐTRR Generic

Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp 2110/QĐ-BVVT 21042022 20042023 ĐTRR BDG

Bệnh viện Mắt 131/QĐ-BVM 04052022 04052023 ĐTRR BDG

Bệnh viện Kiến An 95/QĐ-BVKA 21012022 20042022 ĐTRR Generic

Bệnh viện Kiến An 283/QĐ-BVKA 07032022 06062022 ĐTRR Generic

Bệnh viện Trẻ em 383/QĐ-BVTE  18042022 17042023 ĐTRR BDG

30 Bắc Ninh

SYT 460/QĐ-SYT 30032022 30032023 ĐTRR Generic

SYT 461/QĐ-SYT 30032022 30032023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 1580/QĐ-BVT 22022022 31122022 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 2156/QĐ-BVT 04032022 31122022 ĐTRR Generic

Trung tâm y tế Lương Tài 318/QĐ-TTYTLT 23022022 31122022 ĐTRR BDG

Bệnh viện quân y 110 316/QĐ-BV 08062022 08062023 ĐTRR Generic

Bệnh viện quân y 110 347/QĐ-BV 28062022 28062023 ĐTRR CP YHCT, Vị thuốc YHCT

31 Yên Bái

SYT 230/QĐ-SYT 06062022 17062022 ĐTRR Generic

SYT 231/QĐ-SYT 06062022 17062022 ĐTRR Chế phẩm YHCT

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái 73/QĐ-BVĐK 21012022 31122022 ĐTRR Generic

Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái 470/QĐ-BVĐK 06052022 24112022 ĐTRR BDG

32 Quảng Ngãi

SYT 1078/QĐ-SYT 27062022 24 tháng kể từ khi ký HĐ ĐTRR Generic

33 Hà Nội

Bv Tai Mũi Họng TW 225/QĐ-TMH 04052022 12 tháng ĐTRR Generic

Bv Tai Mũi Họng TW 2253/QĐ-TMH 19042022 12 tháng ĐTRR Generic

Bệnh viện Lão khoa TW 415/QĐ-BVLKTW 11052022 11052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Lão khoa TW 415/QĐ-BVLKTW 11052022 11052023 ĐTRR Generic

Bệnh viện Lão khoa TW 415/QĐ-BVLKTW 11052022 11052023 ĐTRR Chế phẩm YHCT

BV Nội tiết TƯ 375/QĐ-BVNTTW 15032022 15032023 ĐTRR Generic

34 Quảng Ninh

Sở Y tế 886/QĐ-SYT 24062022 30092022 ĐTRR Generic

35 Vĩnh Phúc

SYT 2287/QĐ-SYT 08052022 08052024 ĐTRR Chế phẩm YHCT

SYT 2200/QĐ-SYT 29062022 29062024 ĐTRR Generic



Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên- Vĩnh Phúc 249/QĐ-BV 18042022 18082022 ĐTRR Generic



BDG, Generic, Chế phẩm YHCT, Vị thuốc






